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33 tập thể, 78 cá nhân 

I. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 02 tập thể, 03 cá nhân. 

1 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai. 

2 Trung tâm Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Văn hoá và Thể 

thao Thành phố Hồ Chí Minh. 

3 Bà Trần Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Quản lý và Phát triển Du lịch, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai. 

4 Ông Bùi Huy Phúc, Trưởng phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai. 

5  Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Gia Lai. 

II. Công an tỉnh: 05 tập thể, 13 cá nhân. 

1 Phòng An ninh chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Gia Lai. 

2 Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai. 

3 Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Gia Lai. 

4 Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Gia Lai. 

5 Công an phường Quy Nhơn, Công an tỉnh Gia Lai. 

6 Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng 

ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. 

7 Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. 

8 Thượng tá Lê Hồng Quang, Phó trưởng phòng, Phòng An ninh chính trị nội 

bộ, Công an tỉnh Gia Lai. 

9 Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội 

phạm về TTXH, Công an tỉnh Gia Lai; 

10  Thượng tá Hoàng Quốc Thịnh, Phó trưởng phòng, Phòng Tham mưu, Công 

an tỉnh Gia Lai; 

11  Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng, Phòng Cảnh sát Giao thông, 

Công an tỉnh Gia Lai; 

12  Trung tá Trương Tuấn Nghĩa, Đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, 

Công an tỉnh Gia Lai; 



13  Thượng tá Đinh Việt Cường, Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát cơ động, 

Công an tỉnh Gia Lai; 

14  Trung tá Trần Bảo Châu, Đội trưởng, Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh 

Gia Lai; 

15  Trung tá Nguyễn Công Thắng, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai; 

16  Thiếu tá Đỗ Duy Linh, Cán bộ, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh 

Gia Lai;  

17  Trung uý Rah Lan Phi, Cán bộ, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai; 

18  Đại úy Lê Công Tuấn Huy, Cán bộ, Công an phường Quy Nhơn, Công an 

tỉnh Gia Lai. 

III. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 01 tập thể, 06 cá nhân. 

1 Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. 

2 Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. 

3 Đại tá Trần Thanh Bình, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai. 

4 Đại úy Trần Dương Tuấn, Đại đội trưởng, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 

739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. 

5 Đại úy Phan Văn Trọng, Trợ lý Phòng không, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Gia Lai. 

6 Thượng uý Trần Minh Vũ, Trợ lý chính sách-dân vận, Đội K52, Phòng Chính 

Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. 

7 Thượng úy Phan Văn Bình, Trợ lý chính sách-dân vận, Đội K52, Phòng Chính 

Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. 

IV. Báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai: 02 tập thể, 03 cá nhân. 

1. Phòng Thời sự, Báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai. 

2. Phòng Văn hóa và Giải trí, Báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai. 

3. Bà Nguyễn Hữu Hòa Giang, Phó Trưởng phòng Báo điện tử và Nội dung số, 

Báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai. 

4. Bà Bùi Thị Hải Yến, Phóng viên Phòng Chuyên đề, Báo và Phát thanh truyền 

hình Gia Lai. 

5. Ông Nguyễn Anh Tuất, Phóng viên Phòng Chuyên đề, Báo và Phát thanh 



truyền hình Gia Lai. 

V. Sở Y tế: 01 tập thể, 03 cá nhân. 

1. Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc, Sở Y tế tỉnh Gia Lai.  

2. Ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai. 

3. Ông Nguyễn Văn Đang, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

thuộc Sở Y tế. 

4. Bà Phạm Thị Thái Hồng, Chuyên viên phòng nghiệp vụ, Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế 

VI. Văn phòng UBND tỉnh: 01 tập thể, 05 cá nhân. 

1. Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Ông Nguyễn Cửu Quốc Dũng, Trưởng phòng Phòng Xây dựng và Công 

Thương, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai.  

3. Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp, Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Bà Trần Xuân Nhã Khuê, Chuyên viên phòng Hành chính - Tổ chức, Văn 

phòng UBND tỉnh Gia Lai. 

5. Bà Đoàn Thị Minh Hiếu, Chuyên viên chính phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn 

phòng UBND tỉnh Gia Lai. 

6. Bà Phạm Thị Lệ, Chuyên viên, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia 

Lai. 

VII. Sở Ngoại vụ 01 cá nhân. 

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phó Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế, Sở 

Ngoại vụ; 

VIII. Sở Tài chính: 01 tập thể, 02 cá nhân. 

1. Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Gia lai. 

2. Ông Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. 

3. Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Tài 

chính tỉnh Gia Lai. 

IX. Phường Quy Nhơn: 05 tập thể. 



1. Tập thể nhân dân và cán bộ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. 

2. Tập thể nhân dân và cán bộ phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. 

3. Tập thể nhân dân và cán bộ phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. 

4. Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. 

5. Ban Vạn đầm Xương Lý, Khu phố Lý Chánh, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh 

Gia Lai. 

X. Doanh nghiệp: 15 tập thể, 42 cá nhân.  

A. Tập thể Công ty Cổ phần Công viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy 

Nhơn (01 tập thể, 04 cá nhân) 

1 Tập thể Công ty Cổ phần Công viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn. 

2 Ông Đào Lê Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần Công viên Cây xanh và Chiếu 

sáng đô thị Quy Nhơn. 

3 Ông Hà Anh Tuấn, Đội Phó đội chiếu sáng công cộng, Công ty Cổ phần Công 

viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn; 

4 Bà Nguyễn Thị Ngà, Tổ trưởng Tổ Thiếu Nhi, Đội Công viên cây xanh 4, 

Công ty Cổ phần Công viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn; 

5  Ông Nguyễn Lương Sơn, Tổ trưởng Tổ 3, Đội Công viên cây xanh 3, Công 

ty Cổ phần Công viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn; 

B. Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định (01 tập thể, 04 cá nhân) 

1 Tập thể CBCNV Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định. 

2 Ông Nguyễn Tấn Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Môi 

trường Bình Định. 

3 Ông Nguyễn Tấn Hưng, Giám đốc Xí nghiệp Thoát nước và Xử lý chất thải 

thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định; 

4 Bà Phan Nguyễn Thanh Hà, Tổ trưởng Tổ Biển, Đội Môi trường số 1 thuộc 

Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định;  

5 Bà Võ Thị Lan, Công nhân quét, thu gom rác Đội Môi trường số 1 thuộc Công 

ty Cổ phần Môi trường Bình Định. 

C. Công ty Điện lực Gia Lai (02 tập thể, 04 cá nhân) 

1 Tập thể Phòng Điều độ, Công ty Điện lực Gia Lai. 

2 Điện lực Quy Nhơn thuộc Công ty Điện lực Gia Lai. 



3 Ông Lê Văn Trung, Phó trưởng phòng Điều độ, Công ty Điện lực Gia Lai. 

4 Ông Trần Anh Kiệt, Chuyên viên phòng Điều độ, Công ty Điện lực Gia Lai. 

5 Ông Nguyễn Văn Quyền, Tổ trưởng Tổ Quản lý kỹ thuật, Điện lực Quy Nhơn, 

Công ty Điện lực Gia Lai. 

6 Ông Lý Mạnh Phi, Tổ phó Tổ Quản lý kỹ thuật, Điện lực Quy Nhơn, Công ty 

Điện lực Gia Lai. 

D. Công ty TNHH Đông A Media (01 tập thể, 02 cá nhân) 

1 Công ty TNHH Đông A Media. 

2 Bà Nguyễn Ngọc Hoà, Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Đông A Media. 

3 Bà Trần Thị Huyền Nga, Giám đốc Tiếp Thị & Truyền Thông, Công ty TNHH 

Đông A Media. 

E. Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings (04 tập thể, 16 cá nhân) 

1 Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings, Đối tác chiến lược sản xuất & Truyền 

thông. 

2 Tập thể Team sản xuất nội dung, Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings. 

3 Tập thể Team Operation & Production, Tập đoàn DatVietVAC Group 

Holdings. 

4 Tập thể Team Truyền thông & Creative, Tập đoàn DatVietVAC Group 

Holdings. 

5 Ông Đinh Bá Thành, Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings. 

6 Ông Đỗ Vạn Nhựt, Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings. 

7 Ông Phạm Lê Hiếu, Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings. 

8 Ông Vũ Hoàng Anh, Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings. 

9 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings. 

10 Ông Lê Ngọc Khải, Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings. 

11 Bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang, Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings. 

12 Ông Đặng Ngọc Thắng, Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings. 

13 Ông Triệu Thái Dương, Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings. 

14 Ông Nguyễn Việt Cường, Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings. 

15 Ông Nguyễn Đức Hưng, Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings. 



16 Bà Mai Vân Tường Vi, Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings. 

17 Ông Tôn Quỳnh Lâm, Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings. 

18 Bà Trần Thu Hiền, Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings. 

19 Ông Lê Tấn Thiện, Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings. 

20 Bà Phạm Thị Xuân Thuý, Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings. 

F. Công ty Công ty TNHH Fleur de Lys (01 tập thể, 12 cá nhân) 

1 Fleur de Lys Hotels & Resorts. 

2 Bà Nguyễn Thị Bình, Tổng giám đốc, Công ty TNHH Fleur de Lys Hospitality 

3 Bà Trần Thị Ngọc Hà, Giám đốc Hành Chính Nhân Sự, Công ty TNHH Fleur 

de Lys Hospitality 

4 Bà Trần Thị Lệ Chơn, Phó Giám đốc Kinh Doanh, Công ty TNHH Fleur de 

Lys Hospitality 

5 Bà Phạm Thị Minh Ái, Trưởng bộ phận Tiếp Thị & Truyền Thông Chuỗi, 

Công ty TNHH Fleur de Lys Hospitality 

6 Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan, Tổng giám đốc, Công ty CP Địa Ốc Nam Việt - 

Khách sạn Fleur De Lys Quy Nhơn 

7 Ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự Án, Công ty CP 

Địa Ốc Nam Việt - Khách sạn Fleur De Lys Quy Nhơn 

8 Bà Đặng Thị Kiều Chinh, Trưởng bộ phận Tiền Sảnh, Công ty CP Địa Ốc 

Nam Việt - Khách sạn Fleur De Lys Quy Nhơn 

9 Bà Huỳnh Thị Diễm Thúy, Trưởng bộ phận Kế Toán, Công ty CP Địa Ốc Nam 

Việt - Khách sạn Fleur De Lys Quy Nhơn 

10 Ông Phùng Ngọc Tú, Bếp Trưởng, Công ty CP Địa Ốc Nam Việt - Khách sạn 

Fleur De Lys Quy Nhơn 

11  Ông Nguyễn Trường Sinh, Trưởng bộ Phận Nhà Hàng, Công ty CP Địa Ốc 

Nam Việt - Khách sạn Fleur De Lys Quy Nhơn 

12  Bà Trương Thị Lê Xuân, Trưởng bộ phận Buồng Phòng, Công ty CP Địa Ốc 

Nam Việt - Khách sạn Fleur De Lys Quy Nhơn. 

13  Ông Trần Trung Quảng, Tổng quản lý, Công ty CP Địa Ốc Nam Việt - Khách 

sạn Fleur De Lys Quy Nhơn. 



G. Công ty khác (05 tập thể) 

1 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Dacinco. 

2 Công ty Cổ phần Vie Channel. 

3 Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Nhơn Hội. 

4 Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc. 

5 Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 – CTCP. 
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